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DẪN NHẬP
0.1. Lý do chọn đề tài 
Các hiện tượng tâm lý tình cảm thuộc về thế giới nội tâm con người và là những trải nghiệm phổ biến và quan trọng nhất của nhân loại. Bởi lẽ đó, từ vựng chỉ cảm xúc là đối tượng nghiên cứu trong nhiều ngôn ngữ. Các nhà nghiên cứu cũng đặc biệt chú ý tới tính phổ quát của cảm xúc trong những cộng đồng ngôn ngữ và văn hoá khác nhau. Đặc biệt, trong khoảng 30 năm trở lại đây, các ý niệm và phạm trù cảm xúc là chủ đề hấp dẫn, nhận được sự quan tâm của nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực nhân chủng học xã hội và ngôn ngữ học tri nhận. Nhiều cuốn sách, bài báo, tiểu luận đã được viết trong nhiều ngôn ngữ. 
Nhìn chung, bên cạnh những phương thức giúp phi ngôn ngữ giúp con người biểu đạt cảm xúc (hình ảnh, cử chỉ, hành động, nét mặt, ngữ điệu) và những từ vựng chỉ cảm xúc cơ bản... mỗi ngôn ngữ đều có những từ vựng chỉ cảm xúc rất phong phú. Đặc biệt, để miêu tả sinh động và lý giải chính xác những tình cảm, cảm xúc trừu tượng, người ta thường sử dụng những biểu thức ngôn ngữ để cụ thể hóa, phạm trù hóa chúng. Nói cách khác, chúng ta thường mượn những từ ngữ đã có sẵn trong tiếng nói chung của cộng đồng, những cụm từ cố định được mọi người biết đến như là một cách diễn đạt phù hợp với trạng thái cảm xúc nhất định. Những thành ngữ ghóp một phần quan trọng trog việc thể hiện cảm xúc qua ngôn ngữ, là phương tiện diễn đạt có giá trị biểu cảm độc đáo mà các từ vựng thông thường không thể nào có được. Hơn nữa, thành ngữ chính là những biểu thức ẩn dụ điển hình để diễn tả một cách sinh động và phong phú những kinh nghiệm trải nghiệm của cảm xúc con người và cả đặc trưng văn hóa của nó. 

Việc nghiên cứu sự đồng nhất và khác biệt trong ý niệm hoá cảm xúc cơ bản ở nhiều ngôn ngữ và nền văn hoá đã là đối tượng nghiên cứu của nhiều công trình khoa học theo hướng ngôn ngữ học tri nhận và nhân chủng học xã hội. Tuy nhiên, qua việc tìm hiểu những nghiên cứu trong lĩnh vực này, chúng tôi nhận thấy phần lớn các bài viết tập trung trên ngữ liệu tiếng Anh (Kövecses, 1986, 1988, 1990, 1991, 2000 ; Lakoff & Johnson, 1980 ; Lakoff & Kövecses, 1987...). Theo Dubois, điều này có thể dẫn đến việc khái quát hoá các kết quả nghiên cứu dựa trên cơ sở một “mô hình văn hoá Anh-Mỹ”. Đặc biệt, mặc dù có nhiều nghiên cứu về thành ngữ chỉ cảm xúc trong tiếng Anh và một vài nghiên cứu trong tiếng Việt, số lượng bài viết trên ngữ liệu tiếng Pháp còn rất hạn chế. 
Những nhận định trên đã thúc đẩy chúng tôi tiến hành nghiên cứu về ý niệm hoá cảm xúc trên ngữ liệu là thành ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt. 
Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
Luận án tập trung khảo sát thành ngữ biểu thị cảm xúc của tiếng Pháp và tiếng Việt thuộc ba loại cảm xúc vui, buồn, giận, Trong phần phân tích dữ liệu chúng tôi sẽ không đề cập đến một số khía cạnh như ngữ pháp hay ngữ âm để tập trung vào những mô tả hệ thống những ẩn dụ tri nhận được sử dụng để ý niệm hóa những cảm xúc này.

Việc nghiên cứu và đối chiếu ẩn dụ ý niệm cảm xúc thông qua khảo sát thành ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt biểu thị cảm xúc từ bình diện ngôn nghĩa học tri nhận nhằm:

- Góp phần làm sáng rõ thêm lý thuyết ẩn dụ ý niệm của ngữ nghĩa học tri nhận từ góc độ so sánh đối chiếu ngôn ngữ.
- Đi sâu tìm hiểu những đặc trưng tri nhận về ngữ nghĩa của các thành ngữ chỉ cảm xúc trong tiếng Pháp và tiếng Việt và tìm hiểu sự ánh xạ ý niệm trong quá trình kiến tạo nghĩa của thành ngữ này ;
- Tìm ra những nét tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa và tư duy dân tộc ẩn sâu sau cơ chế tri nhận của người Pháp và người Việt trong quá trình sử dụng thành ngữ chỉ cảm xúc. 

Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

Để đạt được những mục đích trên, chúng tôi tìm cách trả lời 3 câu hỏi nghiên cứu sau:

1. Những cảm xúc vui, buồn và giận được ý niệm hoá như thế nào trong tiếng Pháp và tiếng Việt?

2. Đâu là những điểm những điểm tương đồng và dị biệt trong việc “mã hóa” những ý niệm cảm xúc này ? 

3. Những thành tố văn hoá-xã hội nào giải thích cho những nét tương đồng và dị biệt ấy? 

Qua việc tham khảo những nghiên cứu đi trước trong lĩnh vực, chúng tôi đặt ra những giả thuyết sau:

- Quá trình biểu trưng ngữ nghĩa trong thành ngữ chỉ tâm lí tình cảm là một quá trình ý niệm hóa về thế giới nội tâm của con người, thuộc phạm trù tri nhận, và là kết quả của tri nhận. Nghiên cứu thành ngữ chỉ tâm lý tình cảm có thể giúp khám phá phương thức tri nhận cảm xúc đặc thù của các cộng đồng ngôn ngữ. 

- Dù thuộc hai họ ngôn ngữ khác biệt, việc ý niệm hoá những cảm xúc vui, buồn, giận trong tiếng Pháp và tiếng Việt sẽ mang những nét phổ quát và khác biệt; 

- Những nét tương đồng có thể đến từ những kinh nghiệm sinh lý phổ quát của con người, còn những khác biệt có thể được giải thích bởi môi trường sống, phong tục tập quán cũng như cách tư duy về thế giới của hai cộng đồng ngôn ngữ.
Phương pháp nghiên cứu và ngữ liệu

Trong bài báo này, tác giả lựa chọn khung lý thuyết về ẩn dụ ý niệm của Lakoff và Johnson (1980) và các mô hình biểu thức ẩn dụ ý niệm buồn trong tiếng Anh của Kovecses (2000, 2003), từ đó tiến hành phân tích những câu thành ngữ chỉ cảm xúc. Vì vậy luận án này là một nghiên cứu định tính. Để đạt được mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, luận án sử dụng một số phương pháp như miêu tả, phân tích ngữ nghĩa và so sánh đối chiếu. 

Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả tiến hành thu thập những thành ngữ mô tả niềm vui trong cả hai ngôn ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt. Ngữ liệu thành ngữ vui, buồn, giận được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là từ điển và một số tài liệu chuyên khảo. 

Ngữ liệu thành ngữ tiếng Pháp chủ yếu được lấy từ : Dictionnaire des Expressions et Locutions d’Alain Rey et Sophie Chantreau (Le Robert, collection les usuels, 2015) ; La puce à l’oreille de Claude Duneton (Balland, 2001) ; Dictionnaire des locutions idiomatiques françaises de Bruno Lafleur (Duculot, plus de 2300 expressions définies et illustrées, 1991).

Danh sách thành ngữ trong tiếng Việt được trích từ Từ điển thành ngữ tiếng Việt phổ thông (Nguyễn Như Ý, NXB ĐHQG, Hà Nội, 2002) ; Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam, Nguyễn Lân (NXB Khoa học xã hội, 1997) ; Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, (Vũ Dung, Vũ Thúy Anh và Vũ Quang Hào, NXB Văn hóa –Thông tin, 1998).

Bên cạnh nguồn tài liệu giấy, chúng tôi cũng sử dụng một số trang web và từ điển có uy tín để bổ sung và cập nhật những cách dùng cũng như biến thể mới của thành ngữ chỉ tâm lí tình cảm. Những nguồn tài liệu này đã giúp chúng tôi thu thập được 738 câu thành ngữ chỉ cảm xúc (380 trong tiếng Pháp và 358 trong tiếng Việt). Cần phải lưu ý là việc thu tập ngữ liệu qua các nguồn nói trên vẫn mang tính hạn chế nhất định về mặt số lượng. Tuy nhiên, mục đích của luận án không phải là đi sâu vào từng đối tượng thành ngữ cụ thể, mà dùng nguồn ngữ liệu nhất định để làm chứng cứ cho các luận điểm của luận án, với mục đích phân tích định tính chứ không phải là định lượng. Do vậy, mặc dù lượng ngữ liệu của luận án không thể nào bao quát hết tất cả thành ngữ cùng loại trong ngôn ngữ khảo sát, và có sự không đồng bộ về số lượng giữa hai nguồn ngữ liệu tiếng Pháp và tiếng Việt, chúng tôi cho rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.
Các thành ngữ tìm thấy được nhóm lại theo các miền nguồn và mô hình ẩn dụ ý niệm chúng thể hiện. Tác giả sẽ tiến hành phân tích, so sánh làm nổi bật những tương đồng và khác biệt giữa những miền nguồn chỉ niềm vui trong tiếng Pháp và tiếng Việt đồng thời cũng đưa ra một số nhận xét về những nét văn hóa nằm sau các miền ánh xạ biểu đạt niềm vui trong thành ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt. 
Điểm mới và đóng ghóp của luận án

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm cảm xúc biểu hiện trong thành ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt nhìn từ bình diện ngữ nghĩa học tri nhận. Kết quả nghiên cứu sẽ ghóp phần vào việc mở rộng phạm vi lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là bởi hai ngôn ngữ được lựa chọn thuộc về hai nền văn hoá khác biệt, phương Đông và phương Tây. 
Nghiên cứu của chúng mang lại những đóng ghóp về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn. Về mặt lý thuyết, luận án tổng hợp những quan điểm cơ bản về ngữ nghĩa học tri nhận của các nhà nghiên cứu trên thế giới trong mối liên quan với các ngành nghiên cứu tâm lý hữu quan. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần phát triển lý thuyết ẩn dụ ý niệm cảm xúc của ngữ nghĩa học tri nhận trong tiếng Việt và ứng dụng của lý thuyết này trong việc phân tích những đặc điểm ẩn dụ ý niệm cảm thể hiện trong thành ngữ.

Về mặt thực tiễn, việc nghiên cứu so sánh những ẩn dụ cảm xúc giúp những người quan tâm hiểu cách mà các cộng đồng ngôn ngữ tri nhận những cảm xúc cơ bản. Thảo luận về những điểm tương đồng và dị biệt trong việc “mã hóa” ý niệm VUI, BUỒN và GIẬN cũng sẽ góp phần cung cấp nhiều hơn những thông tin và phương tiện trong việc tìm hiểu các đặc trưng văn hóa và quá trình tri nhận về thế giới nội tâm, lối tư duy và văn hóa ẩn chứa trong hai ngôn ngữ. Ở điểm này kết quả nghiên cứu có thể hữu ích cho những giao tiếp liên văn hoá. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng có thể giúp đề xuất vào việc giảng dạy thành ngữ biểu thị cảm xúc, tiến tới thúc đẩy việc xây dựng từ điển thành ngữ song ngữ Pháp-Việt.

Cấu trúc của luận án
Luận án gồm 2 phần lớn được chia thành 5 chương. Phần 1 gồm 2 chương nhằm xây dựng khung cơ sở lý thuyết vững chắc cho phần phân tích. Chương một đề cập đến khái niệm và xu hướng nghiên cứu cảm xúc và thành ngữ chỉ cảm xúc để tiến tới xác định khái niệm thành ngữ chỉ cảm xúc với tư cách là đối tượng nghiên cứu của luận án. Chương 2 giới thiệu tổng quan về ngữ nghĩa học tri nhận và lí thuyết cốt lõi về ẩn dụ ý niệm, từ đó giải thích vì sao chúng tôi lựa chọn ngôn ngữ học tri nhận, cụ thể là lý thuyết ẩn dụ ý niệm làm khung lý thuyết để phân tích thành ngữ chỉ cảm xúc. Điều này sẽ giải thích làm thế nào mà lý thuyết và phương pháp được lựa chọn có thể giúp chúng tôi đạt được mục tiêu nghiên cứu.
Phần 2 của luận án tập trung phân tích đối chiếu những ý niệm cảm xúc vui, buồn, giận ẩn sau những thành ngữ chỉ cảm xúc được chia thành 3 chương. Phần phân tích nhằm cung cấp bức tranh chung về thành ngữ chỉ tâm lí tình cảm trong tiếng Pháp trong sự so sánh với tiếng Việt. Trong phần này chúng tôi tập trung phân tích các miền nguồn và cơ sở tri nhận cũng như giải thích cơ chế ánh xạ chúng vào miền ý niệm tình cảm, từ đó tìm hiểu mô hình ẩn dụ ý niệm tình cảm trong thành ngữ chỉ cảm xúc VUI, BUỒN, GIẬN. 
PHẦN 1.  NGHIÊN CỨU THUẬT NGỮ CỐ ĐỊNH VÀ CẢM XÚC

 DƯỚI GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN

CHƯƠNG 1. CẢM XÚC VÀ THÀNH NGỮ
Chương đầu tiên của luận án được chúng tôi dành để tổng hợp ngắn gọn những nét chính về cảm xúc. Chúng tôi sẽ đề cập định nghĩa đương đại về cảm xúc, các cách phân loại cảm xúc cơ bản và lịch sử nghiên cứu cảm xúc trong trong mối quan hệ với tri nhận. Ngoài ra, chúng tôi cũng liệt kê những phương pháp chính được sử dụng để ý niệm hoá và so sánh cảm xúc qua các nền văn hoá.  
1.1. Cảm xúc trong ngôn ngữ, định nghĩa và hướng tiếp cận
1.1.1. Cảm xúc : một vần đề nghiên cứu liên ngành
Trong lịch sử, cảm xúc là một vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực quan tâm. Tuỳ theo những mối quan tâm và ngành nghiên cứu mà rất nhiều định nghĩa về cảm xúc được đưa ra. Trên thực tế, cảm xúc là một vấn đề phức tạp mà để nghiên cứu một cách thấu triệt cần đến sự kết hợp của nhiều ngành khoa học như ngôn ngữ học, nhân chủng học, tâm lý học, xã hội học… 
1.1.2. Cảm xúc, ngôn ngữ và tri nhận 

Trong một thời gian dài, cảm xúc đã được xem như trái ngược với lý trí. Lý thuyết theo đó cảm xúc là những rối loạn về sinh lý và tinh thần đã được công nhận bởi nhiều nhà triết học và tâm lý học đặc biệt là ở phương Tây. Chỉ từ nửa sau của thế kỷ XX, khía cạnh nhận thức trong cảm xúc mới bắt đầu được coi trọng. 

1.1.3. Cảm xúc mang tính phổ quát hay đặc thù qua các nền văn hoá?
Căn cứ vào tính chất của cảm xúc có thể chia cảm xúc thành 2 loại: cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực. Căn cứ vào biểu hiện và nội dung, chúng ta có thể chia cảm xúc thành 6 loại cơ bản: vui, buồn, sợ hãi, giận dữ, ngạc nhiên và ghê tởm.

Việc tìm hiểu các phạm trù tình cảm ở các cộng đồng có văn hóa và ngôn ngữ khác nhau luôn là chủ đề hấp dẫn, nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Một số nhà nghiên cứu khẳng định cảm xúc mang tính phổ quát và được di truyền. Các cảm xúc vì vậy là xuyên văn hoá và chung cho tất cả các dân tộc, nhưng sự thể hiện cảm xúc có thể không đồng nhất trong các ngôn ngữ khác nhau. Bên cạnh đó, những chuyên gia khác (Yu 1995, Soriano, 2003, Kövecses, 2005, Maalej 2004,...) cho rằng cảm xúc mang tính văn hoá xã hội, chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống của con người. Cảm xúc vì vậy vừa mang tính phổ quát, vừa mang tính đặc thù.

1.1.4. Những hướng tiếp cận ngôn ngữ cảm xúc
Cảm xúc trong ngôn ngữ có thể được nghiên cứu dưới nhiều góc độ như ngữ nghĩa, ngữ âm, ngữ dụng, giao tiếp… ở một ngôn ngữ hay trong sự so sánh giữa các ngôn ngữ. Trong khoảng 30 năm trở lại đây, các ý niệm và phạm trù cảm xúc được đặc biệt chú ý nghiên cứu trong tâm lý học và ngôn ngữ học tri nhận. Nghiên cứu này của chúng tôi chọn quan điểm ngôn ngữ học tri nhận làm hướng tiếp cận chính để phân tích ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt. Những công trình của các tác giả đi trước đã chỉ ra rằng việc phân tích các mô hình ý niệm là cách tốt nhất để hiểu được ý niệm cảm xúc và tìm hiểu mối quan hệ giữa những biểu thức ngôn ngữ đại diện cho cảm xúc và kinh nghiệm của con người. 
1.1.5. Phương pháp phân loại và so sánh ngôn ngữ cảm xúc 

Để so sánh những ý niệm cảm xúc qua các nền văn hoá qua việc nghiên cứu từ vựng chỉ cảm xúc, ba phương pháp chính đã được đề xuất bởi các nhà nghiên cứu đi trước. Dù sử dụng những công cụ khác nhau nhưng cả ba phương pháp đều có chung mục đích là khám phá những cấu trúc, sơ đồ hay mô hình văn hoá của cảm xúc được ẩn chứa trong ngôn ngữ. Để đạt được những mục tiêu nghiên cứu đề ra, chúng tôi lựa chọn lý thuyết ẩn dụ ý niệm đề xuất bởi Lakoff và Kovecses là cơ sở để tiến hành phân tích đối chiếu nhằm phát hiện những mô hình ánh xạ (sự tương ứng của các miền nguồn khác nhau với các miền đích cảm xúc).
1.2. Thành ngữ trong tiếng Pháp và tiếng Việt 

Trong mục này chúng tôi tập trung vào việc tổng hợp những định nghĩa và những đặc điểm nổi bật của thành ngữ trong tiếng Pháp và tiếng Việt. Chúng tôi cũng đề cập đến những cách tiếp cận và những nghiên cứu nổi bật về thành ngữ trong hai ngôn ngữ, trước và trong trào lưu ngôn ngữ học tri nhận.  

1.2.1. Sự đa dạng của thuật ngữ chỉ thành ngữ
Là một bộ phận quan trọng trong vốn từ của mỗi một ngôn ngữ, thành ngữ từ lâu đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Trong tiếng Pháp có rất nhiều thuật ngữ dùng để chỉ đơn vị từ vựng này. Thuật ngữ được chúng tôi lựa chọn cho nghiên cứu này là « expression idiomatique »
1.2.2. Định nghĩa thành ngữ 

Thành ngữ là một bộ phận quan trọng trong vốn từ vựng của mỗi một dân tộc. Tuy có nhiều cách hiểu và nhận định khác nhau, nhưng chung quy lại, các nhà nghiên cứu trong tiếng Pháp và tiếng Việt vẫn thống nhất với nhau một số tiêu chí nhận diện thành ngữ với các đặc điểm cơ bản sau đây:

· Về mặt cấu tạo: thành ngữ thường là một ngữ, một cụm từ cố định, có kết cấu tương đối bền vững và chặt chẽ. 

· Về mặt sử dụng: thành ngữ dù dài hay ngắn đều được sử dụng tương đương với từ như một đơn vị từ vựng có sẵn. 

· Về mặt ngữ nghĩa: thành ngữ thường mang nghĩa bóng hoặc bán nghĩa đen, khó suy đoán từ nghĩa thành phần. Thành ngữ mang đặc trưng văn hoá dân tộc. 
Chúng tôi chọn ba tiêu chí này làm cơ sở để chọn lọc các thành ngữ phục vụ cho mục đích nghiên cứu của luận án.

1.2.3. Nghiên cứu thành ngữ trong ngôn ngữ học truyền thống 

Trong ngôn ngữ học truyền thống, thành ngữ vốn được coi là những biểu thức cố định và không thể được hiểu theo nghĩa nguyên văn, những « ẩn dụ chết » được học thuộc lòng và ghi nhớ để áp dụng y nguyên vào các tình huống phù hợp. Các nhà khoa học chủ yếu nghiên cứu thành ngữ từ các bình diện như ngữ âm, cú pháp, từ vựng- ngữ nghĩa và tu từ học. 

1.2.4. Nghiên cứu về thành ngữ theo ngôn ngữ học tri nhận
Trong những năm gần đây, thành ngữ cũng được nghiên cứu dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận. Đây được xem là một trường phái mới của ngôn ngữ học hiện đại. Theo quan điểm tri nhận, thành ngữ là kết quả của quá trình tri nhận. Nghĩa của thành ngữ có thể tường minh đối với chúng ta là bởi ẩn dụ ý niệm và tri thức quy ước giúp liên kết nghĩa tường minh của các từ thành tố với nghĩa biểu trưng của cả thành ngữ.
CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT ẨN DỤ TRI NHẬN
Để xây dựng nền tảng lý thuyết cho nghiên cứu của chúng tôi, trong chương này chúng tôi giới thiệu một cách ngắn gọn một số khái niệm then chốt của ẩn dụ ý niệm trong ngôn ngữ học tri nhận, đây sẽ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt luận án của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tập trung vào khái niệm, thuộc tính và cơ chế của ẩn dụ tri nhận. Những nguyên tắc trong lý thuyết tri nhận dựa trên đó chúng tôi phân tích những thuật ngữ biểu hiện cảm xúc cũng sẽ được phân tích và tổng hợp. 
2.1. Ẩn dụ truyền thống và ẩn dụ ý niệm 
Ẩn dụ là một đề tài có bề dày lịch sử lâu dài. Cho đến giữa thế kỷ 20, ẩn dụ thường được đề cập và nghiên cứu trong phạm vi tu từ học, được coi là một trong những biện pháp tu từ trong văn học và thi ca. Khác với ngôn ngữ học tiền tri nhận, lý thuyết ẩn dụ của ngôn ngữ học tri nhận cho rằng ẩn dụ không đơn thuần là vấn đề của ngôn ngữ, mang chức năng thẩm mỹ mà quan trọng hơn, là phương thức tri nhận phổ biến của nhân loại. Đó là quá trình mà con người dựa vào một sự vật hay một hiện tượng nào đó để nhận thức, hiểu biết, suy nghĩ và diễn đạt một sự vật hay hiện tượng khác. Ẩn dụ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và là phương tiện giúp cho con người nhìn và nhận biết thế giới qua lăng kính ngôn ngữ và văn hóa.
2.2. Cơ chế ẩn dụ ý niệm
Cơ chế ẩn dụ giúp chúng ta hiểu được logic của những khái niệm trừu tượng thông qua logic của những khái niệm cụ thể hơn và dễ cấu trúc hóa hơn. Đó là một cơ chế tri nhận bao gồm hai miền tri nhận khác nhau mà mối quan hệ tương tác là sơ đồ ánh xạ (mapping), trong đó một miền (thường là miền cụ thể) được vận dụng để hiểu một miền khác (thường là miền trừu tượng hoặc ít quen thuộc hơn). Miền được ánh xạ gọi là miền nguồn, và miền được sơ đồ ánh xạ tác động đến là miền đích. Ý niệm trong miền ĐÍCH chỉ thu nhận một bộ phận, chứ không phải toàn bộ những thuộc tính vốn có của ý niệm NGUỒN. 

2.3. Phân loại ẩn dụ ý niệm. 

Theo cách phân loại thường gặp nhất, dựa trên cơ sở chức năng tri nhận và cơ sở hình thành của ẩn dụ, ẩn dụ ý niệm có thể chia thành ba loại: ẩn dụ cấu trúc, cấu trúc bản thể và ẩn dụ định hướng. 
Ẩn dụ định hướng cung cấp cho những ý niệm những định hướng không gian. Con người thường tìm cách hiểu và diễn đạt những ý niệm trừu tượng và ít quen thuộc qua những miền nguồn liên quan đến việc định hướng trong không gian: “TRÊN − DƯỚI”, “TRONG − NGOÀI”, “TRƯỚC − SAU”, “SÂU − CẠN”, “TRUNG TÂM − NGOẠI VI”... và dựa trên những kinh nghiệm nghiệm thân. Những cách định hướng ẩn dụ tương tự hoàn toàn không võ đoán, chúng dựa vào kinh nghiệm vật lí (thể chất) và văn hoá của người bản ngữ.
Ẩn dụ bản thể là những phương thức giải thích các sự kiện, hành động, cảm xúc, tư tưởng v.v. vốn là những khái niệm trừu tượng, xem chúng như những vật thể và chất liệu. Nói cách khác ẩn dụ loại này thực chất là quá trình “vật thể hóa” những bản thể trừu tượng. Ẩn dụ bản thể và chất liệu hình thành do kinh nghiệm của chúng ta trong việc tri giác những đối tượng vật lí và các chất liệu tạo nên một cơ sở khác để ngữ nghĩa hoá các ý niệm vượt ra ngoài ranh giới của sự định hướng giản đơn. 
Ẩn dụ cấu trúc là những ẩn dụ tri nhận khi một ý niệm này được cấu trúc hóa về mặt ẩn dụ trong thuật ngữ của một ý niệm khác. Nói cách khác, ẩn dụ cấu trúc là hiện tượng cấu trúc lại ý niệm ở miền ĐÍCH về mặt nghĩa sau khi nhận được những tri thức mới (những nét thuộc tính mới) do ý niệm ở miền NGUỒN gán cho. Chúng giúp con người cấu trúc hoá ý niệm ở miền đích một cách hình ảnh và phong phú.
2.4. Ẩn dụ ý niệm và văn hoá 

Nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ và nhân chủng học đã tiến hành khảo sát những ý niệm cảm xúc trong các nền văn hóa khác nhau. Những nghiên cứu của họ khẳng định một vài ẩn dụ cảm xúc rất phổ biến thậm chí là phổ quát nhưng cũng có những ẩn dụ đặc trưng ở các nền văn hoá. 
Kết luận phần 1
Theo các nhà nghiên cứu thuộc trường phái ngôn ngữ học tri nhận, bản chất tình cảm con người rất trừu tượng và trong một chừng mực nhất định, nó được ý niệm hóa và diễn tả qua những ẩn dụ dựa trên cơ sở nghiệm thân kết hợp với mô hình văn hóa. 

Nằm trong xu hướng nghiên cứu bức tranh ngôn ngữ về thế giới, luận án của chúng tôi với tiêu đề Nghiên cứu thành ngữ chỉ cảm xúc trong tiếng Pháp và tiếng Việt dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận nhằm phân tích so sánh việc ý niệm hóa cảm xúc trong hai ngôn ngữ. 

Chúng tôi chọn quan điểm ngôn ngữ học tri nhận làm hướng tiếp cận chính cho nghiên cứu của chúng tôi bởi lí thuyết ngữ nghĩa học tri nhận và ẩn dụ ý niệm thực sự là công cụ hữu hiệu để tìm hiểu các đặc trưng ngôn ngữ và tư duy gắn liền với bối cảnh văn hóa xã hội của cộng đồng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh lên nền tảng kinh nghiệm trong tâm trí người dùng ngôn ngữ.
PHẦN HAI : Ý NIỆM HOÁ NIỀM VUI, NỖI BUỒN VÀ SỰ GIẬN DỮ TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG PHÁP VÀ TIẾNG VIỆT
CHAPITRE 3. Ý NIỆM CẢM XÚC VUI TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG PHÁP VÀ TIẾNG VIỆT 
VUI là một trong những cảm xúc cơ bản của con người. Niềm vui được định nghĩa là cảm xúc được cảm nhận bởi các cá nhân sau khi thỏa mãn những nhu cầu hay ham muốn nhất định hoặc họ đạt được mục tiêu của mình. Khái niệm của cảm xúc này rất rộng, nó có một trường nghĩa phong phú và thay đổi đáng kể về cường độ, từ một sự thích thú vừa phải vừa đến sự phấn khích hay hạnh phúc tột đỉnh. 

3.1. Miền nguồn niềm vui có mặt trong cả hai ngôn ngữ 

3.1.1. Miền nguồn định hướng
3.1.2.  Miền nguồn vật chứa
3.1.3. Miền nguồn vật mong muốn
3.1.4.  Miền nguồn loài vật
3.1.5.  Miền nguồn con người
3.1.6.  Miền nguồn lễ hội
3.1.7.  Miền nguồn năng lượng và sự kích động
3.1.8.  Miền nguồn nụ cười
3.2. Miền nguồn đặc trưng
3.2.1. Miền nguồn đặc trưng trong thành ngữ tiếng Pháp
3.2.2. Miền nguồn đặc trưng trong thành ngữ tiếng 
3.3. So sánh liên ngôn ngữ và liên văn hoá
Phân tích các thành ngữ diễn tả cảm xúc JOIE trong tiếng Pháp và VUI trong Việt Nam cho phép chúng tôi xác định một số miền nguồn hình thành nên những ẩn dụ ý niệm được sử dụng để nói về cảm xúc này. 

	Miền nguồn
VUI LÀ
	Tiếng Pháp
	Tiếng Việt

	
	Số lượng TN (/121)
	Tỉ lệ phần trăm


	Số lượng TN (/77)
	Tỉ lệ phần trăm



	Hướng lên
	6
	5%
	2
	3%

	Rời khỏi mặt đất
	12
	9,9%
	6
	7,7%

	Bình chứa
	3
	2,5%
	-
	-

	Chất trong bình chứa
	5
	4,1%
	6
	7,7%

	Có được vật mong muốn
	6
	5%
	7
	10,7%

	Con vật
	9


	7,4%
	10
	13,8%

	Một người có quyền lực
	6
	5%
	4
	6,1%

	Lễ hội
	3
	2,5%
	3
	4,6%

	Kích động
	6
	5%
	7
	7,7%

	Mất kiểm soát
	4
	3,3%
	-
	-

	Cười
	39
	32,2%
	15
	13,8%


	Chất lỏng
	4
	3,3%
	-
	-

	Ánh sáng
	5
	4,1%
	-
	-

	Cảm giác dễ chịu
	7
	5,8%
	-
	-

	Màu sắc
	3
	2,5%
	-
	-

	Đồ uống
	3
	2,5%
	-
	-

	Sự mát mẻ
	-
	-
	7
	10,7%

	Trút được gánh nặng
	-
	-
	5
	7,7%

	Hoa nở
	-
	-
	4
	6,1%


Bảng 1. Những miền nguồn ẩn dụ cảm xúc VUI trong biểu thức thành ngữ 

tiếng Pháp và tiếng Việt

Bảng tổng hợp trên cho thấy những miền nguồn ẩn dụ tương đồng và đặc trưng trong mô hình ẩn dụ ý niệm về niềm vui trong các thành ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt. Qua quá trình phân tích, tác giả nhận thấy miền nguồn của ẩn dụ ý niệm cảm xúc VUI thể hiện trong thành ngữ trong cả hai ngôn ngữ chủ yếu liên quan những ý niệm quen thuộc với con người như ý niệm về không gian, thời gian, màu sắc, nhiệt độ, các bộ phận cơ thể con người, đồ vật hay nhân vật quen thuộc, hoạt động con người, động thực vật, đồ ăn thức uống hay thế giới tâm linh. 
Nguyên nhân dẫn đến sự giống nhau trong việc sử dụng những ẩn dụ ý niệm Vui là do những kinh nghiệm sinh lý phổ quát và kinh nghiệm nghiệm thân tương tự của cơ thể người. Ví dụ ẩn dụ định hướng không gian VUI LÀ HƯỚNG LÊN cũng được sử dụng rộng rãi trong những ngôn ngữ đã được nghiên cứu cũng như trong tiếng Pháp và tiếng Việt để thể hiện một niềm vui mãnh liệt. Điều này đã củng cố luận điểm của ngôn ngữ học tri nhận cho rằng ẩn dụ tình cảm chủ yếu dựa trên kinh nghiệm nghiện thân. Lakoff và Johnson lập luận rằng tiếng Anh có ẩn dụ vui là hướng lên bởi vì khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta có khuynh hướng tích cực hơn, muốn thể hiện bằng các hành động di chuyển, nhảy và mỉm cười. Đây là những trải nghiệm phổ quát liên quan đến niềm vui, có khả năng tạo ra các ẩn dụ ý niệm phổ quát (hoặc gần như phổ quát) qua các nền văn hóa khác. 
Ngoài ra, người Việt Nam và Pháp chia sẻ các ẩn dụ về BÌNH CHỨA, ĐẠT ĐƯỢC THỨ MONG MUỐN, ĐỘNG VẬT SỐNG VUI VẺ, NGƯỜI SỐNG VUI VẺ…. Những ẩn dụ này dường như cũng là những ẩn dụ phổ biến được khai thác trong việc ý niệm hóa hạnh phúc. 
Tiếng Pháp và tiếng Việt có các ẩn dụ ý niệm về niềm vui tương tự nhau, nhưng có cách thức thể hiện khác nhau. Đặc biệt như trong ẩn dụ VUI LÀ CÓ ĐƯỢC THỨ MONG MUỐN, tác giả nhận thấy có một nửa đơn vị thành ngữ thuộc nhóm này trong tiếng Pháp đề cập đến ý nghĩ về thời gian, trong khi đó những thành ngữ trong tiếng Việt sử dụng nhiều hình ảnh cụ thể, sinh động hơn và gần gũi với đời sống hàng ngày hay thói quen của dân tộc Việt.
Ngoài ra, một sự khác biệt rõ ràng mà chúng tôi đã xác định giữa tiếng Pháp và tiếng Việt là người Việt Nam có xu hướng sử dụng nhiều hơn các từ chỉ bộ phận cơ thể trong việc diễn tả cảm xúc vui. Thành ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt chia sẻ cùng một phép ẩn dụ VẬT CHỨA khi nói đến cảm xúc này. Tuy nhiên ở tiếng Pháp, vật chứa cảm xúc thường gặp là cơ thể người hoặc các bộ phận có thể quan sát thấy của cơ thể như khuôn mặt. Người Pháp cũng có xu thế bộc lộ tình cảm bằng các cử chỉ dễ dàng quan sát hay thấy như chuyển động của cả cơ thể. Trong những trường hợp các bộ phận bên trong cơ thể la vật chứa, người Pháp sử dụng hình ảnh trái tim, một điều cũng dễ hiểu bởi trong các nền văn hóa Phương tây, trái tim thường được coi là trung tâm của cảm xúc. 

Tập hợp các thành ngữ trong tiếng Pháp còn cho chúng ta cảm giác niềm vui xuất phát từ trái tim sau đó lan ra các bộ phận khác có thể nhìn thấy được của cơ thể. Từ các bộ phận khác nhau của cơ thể con người hoặc các hiệu ứng sinh lý, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng những niềm vui được thể hiện có khuynh hướng đôi khi quá khích, dẫn đến mất kiểm soát cơ thể như trong nhiều thành ngữ. Chúng tôi nghĩ điều này có thể được lý giải bằng tính cách khá trực tiếp, thẳng thắn và thích bông đùa của người Pháp cũng như xu thế bộc lộ những điều họ có hoặc những cảm xúc của họ. Ngược lại, trong văn hoá truyền thống Việt Nam, nơi sự ổn trọng và kín đáo hay sự khiêm tốn được coi là những đức tính đáng ca ngợi thì người Việt Nam không có thói quen thể hiện hay bộc lộ rõ rệt cảm xúc của mình. Bởi lẽ đó, niềm vui, sự hạnh phúc thường chỉ thể hiện qua những cử động nhỏ, không dễ quan sát như lông mày (mát mày mát mặt, cất mặt nở mày), lỗ mũi (sướng nở lỗ mũi), hay nằm trong vật chứa là các cơ quan nội tạng (mát gan mát ruột, vui lòng hả dạ…)
. Tất nhiên, trong tiếng Việt cũng có một tỉ lệ nhỏ những thành ngữ chỉ hành vi đi kèm với niềm vui. Bên cạnh đó, có một số hành vi thể hiện niềm vui nhưng không để cho ai thấy như : mở cờ trong bụng, múa tay trong bị, điều không quan sát thấy trong dữ liệu tiếng Pháp. 

Hơn nữa, việc phân tích dữ liệu cũng cho phép tác giả nhận ra một số ẩn dụ đặc trưng của mỗi ngôn ngữ, do sự khác biệt về văn hoá, các ẩn dụ về hạnh phúc trong thành ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt có đặc điểm riêng biệt. Sự khác biệt này được giải thích bởi những khác biệt về môi trường địa lý của hai dân tộc, bởi các giá trị, khái niệm, lối suy nghĩ và quan điểm về thế giới, được phản ánh trong các biểu thức thành ngữ truyền tải cảm xúc vui. Tác giả đã phát hiện ra rằng qua thành ngữ, người Pháp ý niệm hóa niềm vui bằng CHẤT LỎNG, ÁNH SÁNG, SỰ THOẢI MÁI CỦA CƠ THỂ, MÀU SẮC và ĐỒ UỐNG, trong khi đó, người Việt lại giải thích niềm vui, hạnh phúc như CẢM GIÁC MÁT MẺ, SỰ NHẸ NHÕM hay đặc biệt hơn là ẩn dụ với hình ảnh HOA NỞ. Tác giả cho rằng ẩn dụ "VUI LÀ MÁT MẺ" (thể hiện qua một số thành ngữ : « vui lòng mát dạ », « mát gan mát ruột », « mát mày mát mặt »…) là một ẩn dụ đặc trưng của cảm xúc VUI trong tiếng Việt và không tồn tại trong tiếng Pháp. Ẩn dụ này có lẽ xuất phát từ đặc trưng khí hậu của hai quốc gia. Ở một đất nước với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, cũng không khó hiểu khi người dân thích cảm giá mát mẻ trong khi với người Pháp, có lẽ cảm giác ấm áp sẽ được đánh giá cao hơn. 
Ngoài ra, ở một số thành ngữ Việt, chúng ta nhận thấy người Việt Nam so sánh niềm vui với hình ảnh HOA NỞ. Ẩn dụ này xuất phát từ những quan sát biểu hiện về mặt sinh lý đặc biệt là khuôn mặt của mình ở những người đang vui. Về mặt sinh lý học, khi một người hạnh phúc và mỉm cười, các cơ trên khuôn mặt thư giãn và khóe miệng mở rộng cho chúng ta cảm giác như một bông hoa đang nở. Một số thành ngữ nằm trong ẩn dụ này là « mặt như nở hoa », « mặt tươi như hoa », « mở mặt mở mày/ nở mày nở mặt », « cất mặt nở mày ». 
Trong thành ngữ tiếng Việt, tác giả cũng nhận ra một số ẩn dụ nhỏ cũng mang nét đặc trưng văn hóa trọng tình cảm như « cú có vọ mừng » để thể hiện niềm vui với hạnh phúc của người thân, « mừng như cha chết sống lại » thể hiện tình cảm và đạo hiếu với cha mẹ, « vui như trẩy hội », « vui như hội » thể hiện văn hóa lễ hội và lối sống cộng đồng của người Việt…
CHƯƠNG 4. Ý NIỆM CẢM XÚC BUỒN TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG PHÁP 
VÀ TIẾNG VIỆT 
Nỗi buồn là một trạng thái trong tư tưởng tình cảm của con người, giống như cảm xúc giận dữ và sợ hãi, buồn được coi là một trong những cảm xúc tiêu cực chủ yếu. Trong cả hai ngôn ngữ, người nói thường sử dụng miền nguồn biểu đạt cụ thể hơn để ý niệm hóa để cụ thể hóa cảm xúc này. 

4.1. Miền nguồn nỗi buồn có mặt trong cả hai ngôn ngữ 
4.1.1. Miền nguồn định hướng
4.1.2. Miền nguồn vật chứa 
4.1.3. Miền nguồn vật cái chết
4.1.4. Miền nguồn nỗi đau 
4.1.5. Miền nguồn động vật
4.1.6. Miền nguồn màu sắc
4.1.7. Miền nguồn gánh nặng
4.1.8. Miền nguồn sức mạnh thiên nhiên
4.2. Miền nguồn đặc trưng
4.2.1. Miền nguồn đặc trưng trong thành ngữ tiếng Pháp
4.2.2. Miền nguồn đặc trưng trong thành ngữ tiếng 
4.3. So sánh liên ngôn ngữ và liên văn hoá 
Những ẩn dụ về nỗi buồn trong thành ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt được tác giả thống kê như sau:

	Miền nguồn


	Tiếng Pháp
	Tiếng Việt

	
	Số lượng TN (/128)
	Tỉ lệ phần trăm


	Số lượng TN (/127)
	Tỉ lệ phần trăm



	Hướng xuống
	11
	8,6
	14
	13,2

	Chất trong bình chứa
	17
	13,3
	1
	0,9%

	Cái chết
	19
	14,8
	5
	4,7

	Đau đớn thể xác
	20
	16
	32
	30,2

	Loài vật
	9
	7
	12
	11,3

	Màu sắc
	10
	7,8
	2
	1,9

	Gánh nặng
	8
	6,3
	3
	2,8

	Lực lượng thiên nhiên
	4
	3,1
	5
	4,7

	Thiếu sức sống
	6
	4,7
	-
	-

	L’insuffisance
	9
	7
	-
	-

	Bóng tối
	5
	3,1
	14
	13,2

	Vật thể
	9
	7
	-
	-

	Sự héo rũ
	-
	-
	12
	11.3

	Vị giác
	-
	-
	5
	4,7


Bảng 2. Những miền nguồn ẩn dụ cảm xúc BUỒN trong biểu thức thành ngữ 

tiếng Pháp và tiếng Việt

Một nhận xét quan trọng là miền nguồn áp dụng cho cảm xúc buồn tập trung vào khía cạnh tiêu cực của cảm xúc này, chúng ít nhiều đối lập với những miền nguồn đã phát hiện trong cảm xúc vui. 
Các thành ngữ biểu thị cảm xúc buồn trong tiếng Việt và tiếng Pháp đều có sử dụng các từ có liên quan đến miền nguồn hướng xuống. Ẩn dụ này không phải là võ đoán mà dựa vào cơ sở kinh nghiệm sinh lý và văn hóa: tư thế ủ rũ thường đi kèm với trạng thái tinh thần tiêu cực như buồn bã, chán nản. Khi nói đến cảm xúc buồn, người Việt sử dụng hình ảnh khuôn mặt ủ rũ, chảy dài, lông mày nhíu lại hay hàm râu heo chiều hướng xuống. 

Trong các thành ngữ tiếng Việt, liên quan đến tư thế hướng xuống của người mang tậm trạng không vui, sự ủ rũ không chỉ được miêu tả ở con ngươi mà cũng được quan sát thấy ở các thực thể sống khác (cây cối, động vật) khi chúng có vấn đề, ví dụ như cây cối héo rũ... Dựa trên những hiệu ứng sinh lý của nỗi buồn và có quan hệ logic với ẩn dụ buồn với miền nguồn là hướng xuống, ở cả hai ngôn ngữ chúng ta bắt gặp các mô hình ẩn dụ ý niệm BUỒN LÀ GÁNH NẶNG/ VẬT NẶNG. Theo nhà nghiên cứu Scherer, hiệu ứng sinh lý của tình cảm con người được chi phối bởi hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh nội tiết và hệ thần kinh tự động. Khi người có tâm trạng không vui các hệ thần kinh này khiến cho chúng ta có cảm giác nặng nề. 

Ngoài ra liên quan tới ẩn dụ NỖI BUỒN LÀ CHẤT LỎNG TRONG VẬT CHỨA, ngữ liệu tiếng Pháp cho thấy Vật chưa ở cảm xúc Buồn thướng khép kín, khác với trong cảm xúc Vui. 
Buồn tuy là một cảm xúc trong nội tâm con người nhưng những người trải nghiệm có thể cụ thể hóa hay lượng hóa cảm xúc tiêu cực này bằng những nỗi đau, sự khó chịu về thể xác hay vết thương, điều này đưa đến ẩn dụ khái niệm NỖI BUỒN LÀ ĐAU. Ẩn dụ loại này trong tiếng Việt rất phổ biến. Các ví dụ cho thấy nỗi buồn ở mức độ cao được cảm nhận một cách cụ thể hơn qua sự đau đớn ở các bộ phận bên trong cơ thể, đặc biệt là nội tạng. Ẩn dụ ý niệm buồn có thể là nỗi buồn mãnh liệt, giằng xé, nỗi đau cấp tính được thể hiện qua các từ rất mạnh: cắt, xát, giằng xé, đứt, nát. Nỗi buồn cũng có thể là những cơn đau ít mãnh liệt nhưng dai dẳng không ngừng. Dễ nhận thấy rằng trong thành ngữ tiếng Việt, nỗi đau được cảm nhận trong hai bộ phận chính trong cơ thể: ruột và gan trong khi nỗi đau ở thành ngữ tiếng pháp tập trung vào tim và não bộ (tinh thần). Điều này cũng ghóp phần củng cố nhận định về tính hướng nội của người Việt, thường có xu hướng chịu đựng, giấu nỗi buồn vào trong, từ đó gây ra những nỗi đau trong các cơ quan nội tạng chứ không phải vết thương hở bên ngoài.
NỖI BUỒN ở thành ngữ tiếng Việt cũng gắn với miền nguồn đau qua việc quan sát các loài động vật nuôi và các loài côn trùng. Điều này không quan sát thấy trong thành ngữ tiếng Pháp.

Trong các nền văn hóa, sự ra đi của một người thân hay mất đi một thứ gắn bó với mình luôn gây ra cảm xúc đau buồn. Các thành ngữ vừa liệt kê trong tiếng Pháp đã sử dụng các yếu tố liên quan đến đám tang và cái chết để đề cập đến cảm xúc này, điều này cũng là dễ hiểu và xuất phát từ hiện thực khách quan. Khác biệt so với những thành ngữ loại này trong tiếng Việt là ở chỗ cái chết được nhắc đến chung chung, không nhắc tới một người cụ thể nào như buồn như cha chết trong tiếng Việt. 
Ngoài những tương đồng nêu trên, chúng tôi thấy có những ý niệm mà 2 ngôn ngữ không cùng chia sẻ. 

Ẩn dụ nỗi buồn với màu xanh chỉ có trong tiếng Pháp chứ không có trong tiếng Việt. Ngoài màu xanh lam do ảnh hưởng vay mượn từ tiếng Anh, nỗi buồn trong tiếng Pháp cũng đi kèm với màu xám và màu đen. Những ẩn dụ này gần với ẩn dụ NỖI BUỒN LÀ BÓNG TỐI được ghi nhận trong tiếng Pháp. Có thể hiểu được sự logic này bởi nỗi buồn có liên hệ với những khía cạnh tiêu cực và bóng tối cũng mang lại cảm giác tương tự. 
Ẩn dụ tình cảm qua ý niệm thực thể là phương thức ẩn dụ coi tình cảm vốn là những kinh nghiệm trừu tượng, mơ hồ. Người ta thường dựa vào kinh nghiệm về các thuộc tính của vật thể trong thế giới vật lí để diễn tả và lĩnh hội những đối tượng ý niệm trừu tượng như sự kiện, quan niệm, cảm xúc trừu tượng. Như vậy, chúng ta có thể cảm nhận tình cảm như là những vật thể hữu hình, có biên giới rõ ràng, có kích cỡ, màu sắc nhất định. 

Trong tiếng Việt có nhiều thành ngữ với ẩn dụ buồn gắn với sự thiếu sức sống ở những cấp độ mạnh nhẹ khác nhau, trong đó có tổ hợp sử dụng hình ảnh miêu tả tính chất thức ăn sắp hỏng (thiu, thối) ở ví dụ buồn thỉu buồn thiu, hay hoa quả trái cây trong giai đoạn thiếu nước (héo, ủ): rầu như dưa hoặc ở độ chín quá (nẫu) trong nẫu ruột nẫu gan. Những thành ngữ này sử dụng kết hợp giữa ẩn dụ và hoán dụ, dựa trên phản ứng sinh lý của cơ thể và kinh nghiệm quan sát được trong thế giới tự nhiên. NỖI BUỒN không chỉ được kết hợp với các loại rau héo mà cảm xúc BUỒN thậm chí có thể làm héo các cơ quan bên trong cơ thể của một người như ruột và gan, như trong héo ruột héo gan, nẫu ruột nẫu gan. Trong những trường hợp này, các bộ phận cơ thể được coi là loại thực vật.

Tiếng Việt ngoài ra còn ý niệm hoá nỗi buồn như một vị khó chịu, cay và đắng. Ẩn dụ này cũng ghóp phần đánh giá một cách tiêu cực về cảm xúc này.
CHƯƠNG 5. Ý NIỆM CẢM XÚC GIẬN TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG PHÁP VÀ TIẾNG VIỆT
Giận có thể coi là cảm xúc được nghiên cứu nhiều nhất trong ngôn ngữ học tri nhận. Giận là cảm giác khó chịu khi có điều gì đó sai hoặc vô lý tác động đến mình. Cảm xúc này có cường độ đa dạng, từ sự khó chịu đến mức pgát điên và mất kiểm soát.
5.1. Miền nguồn chung 
5.1.1. Miền nguồn nhiệt độ 
5.1.2. Miền nguồn vật chứa
5.1.4. Miền nguồn màu sắc
5.1.5. Miền nguồn kích động và mất lý trí
5.2. Miền nguồn đặc trưng
5.2.1. Miền nguồn đặc trưng trong thành ngữ tiếng Pháp
5.2.2. Miền nguồn đặc trưng trong thành ngữ tiếng 
5.3. So sánh liên ngôn ngữ và liên văn hoá 
	Miền nguồn
	Tiếng Pháp 
	Tiếng Việt 

	
	Số lượng TN (/131)
	Tỉ lệ phần trăm


	Số lượng TN (/154)
	Tỉ lệ phần trăm



	Lửa
	11
	8,4
	12
	7,7

	Nhiệt
	15
	11,5
	6
	3,9

	Chất (bị nén) trong bình chứa
	9
	6,9
	12
	7,7

	Động vật
	24
	18,3
	12
	8,6

	Màu sắc
	14
	10,7
	23
	7,7

	Kích động, mất kiểm soát
	35
	26,7
	34
	21,9

	Lên cao
	12
	9,2
	4
	2,6

	Lực lượng thiên nhiên
	5
	3,8
	-
	-

	Nổ
	6
	4,6
	-
	-

	Gánh nặng
	-
	-
	9
	5,8

	Vị không ngon
	-
	-
	7
	4,5

	Khó chịu về thể xác
	-
	-
	21
	13,5

	Chửi
	-
	-
	16
	9,7


Bảng 3 : Những miền nguồn ẩn dụ cảm xúc GIẬN trong biểu thức thành ngữ 

tiếng Pháp và tiếng Việt

Hai ngôn ngữ tiếng Pháp và tiêng Việt chia sẻ nhiều miền nguồn ẩn dụ ý niệm GIẬN. Đầu tiên, ý niệm GIẬN được hiểu qua ý niệm LỬA trong hai ngôn ngữ nhờ vào mô hình ẩn dụ ánh xạ. GIẬN là miền ý niệm đích, được nhận thức thông qua các từ ngữ của miền ý niệm nguồn LỬA. Ẩn dụ TỨC GIẬN LÀ LỬA/NHIỆT liên quan đến hệ quả sinh lí nhất là nhiệt độ cơ thể của con người khi con người trải nghiệm tình cảm GIẬN. Khi con người tức giận, lượng cung cấp máu dưới da tăng lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng, hô hấp tăng mạnh, cho người ta cảm thấy có luồng khí nóng phát ra từ bộ phổi, đồng thời kèm theo huyết áp và thân nhiệt tăng cao, cho nên người ta cho rằng “tức giận” liên quan đến “sức nóng”. Liên quan đến ẩn dụ này trong thành ngữ tiếng Pháp có nhắc tới hình ảnh khói, hình ảnh có liên quan đến lửa và nhiệt này không tìm thấy ở thành ngữ chỉ cảm xúc giận trong tiếg Việt.

Bên cạnh đó, số lượng thành ngữ chỉ sự tức giận trong tiếng Việt qua ẩn dụ GIẬN LÀ MỘT CHẤT LỎNG NÓNG TRONG VẬT CHỨA ít hơn so với tiếng Pháp. Một đặc trưng trong thành ngữ tiếng Việt đó là sử dụng tên bộ phận ; chủ yếu lqf nội tqngj coz thể để biểu thị cảm xúc giận. Các bộ phận cơ thể người được sử dụng với mật độ lớn trong thành ngữ mà chúng tôi khảo sát gồm có gan, ruột, lòng, mật và mặt. Tuy nhiên, mỗi ẩn dụ tổng loại có thể được diễn giải khác biệt ở cấp độ cụ thể. Điểm khác biệt chủ yếu trong ẩn dụ VẬT CHỨA là sự giận dữ thường được coi như một chất lỏng nóng (máu hay các chất lỏng khác như mật) trong tiếng Pháp. Sự giận dữ hay chất liệu này tăng dần và dâng lên đến đầu, từ đó dẫn đến sự mất kiểm soát và người trải nghiệm cảm xúc có thể phát tiết qua hành vi hoặc lời nói biểu thị sự tức giận. 

Trong khi đó, thành ngữ tiếng Việt tập trung sử dụng ẩn dụ vật chất bị nén lại để biểu thị cảm xúc kìm nén bên trong, trong khi đó, tiếng Pháp có xu hướng bộc lộ ra bên ngoài với chất lỏng tràn ra hay bình chứa bị nổ do áp lực quá lớn. Ẩn dụ cảm xúc là vật chất bị nén trong bình chứa liên quan đến nỗ lực của người Việt khi thường cố gắng nín nhịn không thể hiện cảm xúc tiêu cực ra ngoài. Trong những xã hội mang tính cộng đồng cao như ở Việt Nam, người ta vẫn thường đánh giá cao những người có thể kìm nén cảm xúc để duy trì mối quan hệ xã hội hài hoà. Khi mất kiểm soát, cơn giận sẽ dâng lên và thể hiện trước tiên qua những biểu hiện nhỏ trên nét mặt, trên long mày hay qua ánh mắt hay ở mức độ cao hơn là những lời nói móc, chửi mắng, hơn nữa là những hành vi cử chỉ tác động lên những người hoặc vật xung quanh. Hầu hết các thành ngữ đều dùng lời lẽ để biểu lộ cảm xúc giận, mà không dùng vũ lực để mô tả hành vi xâm phạm. Trong khi đó ở tiếng Pháp, chúng tôi thấy hiện tượng sử dụng ngôn ngữ tương tự là rất hiếm.
Những ẩn dụ liên quan đến miền nguồn kích động hay mất kiểm soát hành vi cùng là bằng chứng cho thấy quá trình tri nhận của con người xuất phát từ những trải nghiệm cơ thể. Những ẩn dụ thuộc loại này dựa trên cơ sở sự tương tự giữa những biểu hiện về hành động con người khi trải nghiệm các miền tình cảm và những hoạt động của các con vật, chúng phổ biến ở tiếng Pháp hơn là tiếng Việt. Hai mô hình ẩn dụ Tức giận là một lực tác động vật lý và người giận dữ là một con vật (hung dữ) cũng nhấn mạnh vào yếu tố mất kiểm soát của lý trí.  
Ngoài ra, cảm xúc giận cũng được ý niệm hoá qua miền nguồn màu sắc. Thành ngữ tiếng Việt ghi nhận có nhiều đơn vị tổ hợp sử dụng miền nguồn MÀU SẮC để biểu thị cơn giận: căm gan tím ruột, bầm gan sôi máu, mặt như đỏ lửa, thâm gan tím ruột, … Chúng tôi nhận thấy người Việt xưa có xu hướng dùng màu sắc có gam màu mạnh như “đỏ” và gam màu tối như “bầm”, “thâm”, “tím” để biểu đạt cảm xúc giận. Trong khi đó, tiếng Pháp ghi nhận những thành ngữ biểu đạt cảm xúc giận sử dụng miền nguồn MÀU SẮC đa dạng phong phú hơn như đen, xanh, vàng.
Người Pháp có sử dụng miền nguồn là những hiện tiện thiên nhiên như dông, sét để thể hiện sự giận dữ. Cơ sở tri nhận của mô hình ẩn dụ này là các hiện tượng thiên nhiên thường bất ngờ xuất hiện và có khi có sức phá hoại cao, gây tổn hại cho người và vật cung quanh. Khi giận dữ con người cũng có thể có những hành động và lời nói bất chợt để trút giận.

Chúng tôi ghi nhận tiếng Việt có một nhóm thành ngữ sử dụng phép ẩn dụ về SỰ KHÓ CHỊU CỦA CƠ THỂ: tím gan tím ruột, tức ruột căm gan, tức lòi con ngươi, tức lộn ruột, v.v. Sự khó chịu cơ thể theo tri nhận của người Việt được đặc trưng hóa thông qua sự tổn hại hoặc xâm hại các bộ phận cơ thể  và được biểu thị bằng các từ mang nghĩa tiêu cực thuộc phạm trù nhiệt độ (nóng, sôi), phạm trù màu sắc (bầm, đỏ),... 

Một điểm thú vị nữa là người Viết mô tả cơn giận như một thứ đồ ăn mà chúng ta tiếp nhận từ bên ngoài rồi đưa vào trong cơ thể bằng con đường ăn, uống như trong thành ngữ « nuốt giận làm lành », « ngậm bò hòn làm ngọt »… Sư giận dữ vì vậy có vị khó chịu như cay, đắng hay chua. 

Kết luận phần 2
Chương 3, 4 và 5 của luận án tập trung vào nghiên cứu so sánh và đối chiếu những miền nguồn được sử dụng trong việc ý niệm hoá ba cảm xúc cơ bản : VUI, BUỒN, GIẬN. Qua khảo sát về ngữ liệu, chúng tôi phát hiện trong thành ngữ chỉ cảm xúc tiếng Pháp và tiếng Việt đều sử dụng nhiều ẩn dụ ý niệm, các miền nguồn được sử dụng chủ yếu đề cập đến: thời tiết và khí hậu, bộ phận cơ thể người, động vật và thực vật, nhiệt độ, màu sắc, phương hướng vị trí không gian, và những hoạt động xã hội và giới tự nhiên, v.v…Sau đây chúng tôi phân tích sơ bộ về các miền nguồn được sử dụng khi ánh xạ vào các miền tâm lí tình cảm trong thành ngữ khảo sát.

	MIỀN NGUỒN 
	NIỀM VUI
	NỖI BUỒN
	SỰ GIẬN DỮ

	
	T.Pháp

(121)
	T.Việt (77)
	T.Pháp

 (128)
	T.Việt (127)
	T.Pháp

 (131)
	T.Việt (154)

	Định hướng lên/xuống
	18
	7
	11
	14
	12
	3

	Vật chứa
	12
	5
	15
	1
	15
	12

	Loài vật
	9
	9
	10
	12
	24
	12

	Màu sắc
	3
	-
	10
	2
	14
	20

	Nặng/nhẹ
	-
	5
	8
	3
	-
	8

	Kích động, mất kiểm soát
	10
	5
	-
	-
	35
	30

	Ánh sáng/bóng tối
	5
	-
	5
	14
	-
	-

	Cảm giác dễ chịu/khó chịu
	7
	-
	19
	32
	-
	14

	Nóng/lạnh
	-
	7
	-
	-
	26
	18

	Hiện tượng thiên nhiên
	-
	-
	4
	5
	5
	-

	Vật thể 
	6
	7
	9
	-
	-
	-

	Người
	6
	4
	-
	-
	-
	-

	Lễ  hội
	3
	3
	-
	-
	-
	-

	Cái chết
	-
	-
	19
	5
	-
	-

	Vị giác
	-
	-
	-
	5
	-
	7


Bảng 4. Bảng tổng hợp những miền nguồn ý niệm VUI, BUỒN và GIẬN trong thành ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt 
Việc phân tích ngữ liệu đã thu thập cho thấy những phạm trù ẩn dụ thường được áp dụng cho nhiều cảm xúc. Chúng tôi đã xếp những ẩn dụ tìm được để ý niệm hoá các cảm xúc được nghiên cứu vào 3 nhóm : nhóm ẩn dụ tổng loại, nhóm ẩn dụ cơ sở và cuối cùng là nhóm ẩn dụ cấp độ cụ thể là những mô hình ẩn dụ tương ứng với các mô hình văn hóa đặc trưng của những người sử dụng một ngôn ngữ. Một số ẩn dụ thể hiện phổ quát hơn và mang tính chất điển hình, một số mô hình lại biểu hiện đặc thù về văn hóa dân tộc. 
Ẩn dụ tổng quát 

Kết quả nghiên cứu cho thấy một vài miền nguồn được áp dụng cho cả 3 phạm trù cảm xúc với tần suất sử dụng khá phổ biến : miền nguồn định hướng lên/xuống, miền nguồn vật chứa, miền nguồn màu sắc và miền nguồn loài vật. 
MIỀN NGUỒN ĐỊNH HƯỚNG LÊN/XUỐNG. Trong tất cả các loại hình ẩn dụ, ẩn dụ không gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc ý niệm hóa thế giới của con người, và cho rằng phần lớn các ý niệm trừu tượng được diễn đạt hay lĩnh hội qua phương thức ẩn dụ không gian. Các ý niệm TRÊN/LÊN thường tương ứng với những ý niệm tích cực trong tư duy, các ý niệm DƯỚI/XUỐNG thường tương ứng với những ý niệm tiêu cực. Những kinh nghiệm này được phóng chiếu vào miền tri nhận tình cảm sẽ cho ra các biểu thức ẩn dụ VUI LÀ TRÊN/LÊN, BUỒN LÀ DƯỚI/XUỐNG. Quá trình thực thể hóa này dựa vào cơ sở kinh nghiệm thân thể của con người, những tư thế thẳng đứng của cơ thể thường đi liền với những miền tình cảm tích cực như VUI VẺ, PHẤN CHẤN, tư thế ủ rũ thường đi đôi với các trạng thái tình cảm tiêu cực như BUỒN SẦU và SỢ HÃI. Còn đối với tình cảm TỨC GIẬN, chúng ta đều biết tức giận là một loại tình cảm có tính chất bồng phát, có tốc độ phát sinh rất nhanh, khi tức giận, người ta có thể cảm thấy hình như trong cơ thể đang có một luồng chất lỏng dưng lên một cách đột ngột, và khi người ta hay có động tác hướng lên. Những kinh nghiệm đó đã cung cấp cơ sở cho lược đồ tri nhận TỨC GIẬN LÀ TRÊN/LÊN. 

MIỀN NGUỒN VẬT CHỨA. Người ta ẩn dụ các ý niệm tình cảm qua các ý niệm định hướng không gian BÊN TRONG/BÊN NGOÀI dẫn đến ẩn dụ VẬT CHỨA. Dựa trên ngữ liệu thu thập được, có thể nhận thấy, người Pháp và người Việt đều tri nhận cơ thể con người như là một thực thể tự nhiên và trong mối quan hệ tương tác với môi trường xung quanh thông qua lược đồ hình ảnh CƠ THỂ LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC hay CẢM XÚC LÀ VẬT CHỨA, từ đó tạo thành những biểu thức ẩn dụ NIỀM VUI LÀ CHẤT LỎNG TRONG BÌNH CHỨA, TỨC GIẬN LÀ CHẤT LỎNG NÓNG TRONG BÌNH CHỨA, TỨC GIẬN LÀ KHÍ/LỬA/CHẤT LỎNG TRONG BÌNH CHỨA.

MIỀN NGUỒN MÀU SẮC. Vạn vật trên thế giới đều có màu sắc, tri nhận về màu sắc là thành phần quan trọng của kinh nghiệm con người khi phạm trù hóa thế giới. Vì vậy, khi con người xây dựng các ý niệm ẩn dụ về tình cảm cũng hay lưu ý đến các phạm trù màu sắc. Chẳng hạn như, màu hồng thường biểu thị cho sự mạnh khoẻ, hoặc trạng thái tình cảm vui vẻ; màu tím và màu đỏ thường biểu thị cho sự tức giận. Khi chúng ta trải nghiệm các miền tình cảm, cùng với sự thay đổi lên xuống của nhiệt độ bên trong cơ thể cũng có sự thay đổi tương ứng trên nét mặt và thể hiện những tình cảm khác nhau. Người Pháp thường có xu thế sử dụng những màu sắc đa dạng hơn so với người Việt trong việc diễn tả cảm xúc.
MIỀN NGUỒN ĐỘNG VẬT. Thành ngữ trong tiếng Pháp và tiếng Việt đều có nhiều trường hợp mượn dụng ý niệm ngoài con người như động vật để diễn đạt cảm xúc. Sự lựa chọn các hình ảnh động thực trong thành ngữ chỉ cảm xúc tiếng Pháp và tiếng Việt có những khác biệt lớn bởi hoàn cảnh và môi trường sống khác biệt của hai dân tộc. Người Pháp thưởng sử dụng hình ảnh ngựa, dê, bò còn người Việt sử dụng nhiều động vật liên quan đến cuộc sống nông nghiệp như cò, vịt, đỉa… Tiếng Việt thường gắn những biểu hiện bên ngoài như hình dáng, cảnh sống của động thực vật với nét biểu hiện bên ngoài của con người khi trải nghiệm các miền tình cảm khác nhau, để diễn đạt tình cảm. Thành ngữ tiếng Việt còn mượn những hình ảnh, thuộc tính của những loại động vật để thể hiện sự đánh giá hay sự phê phán kín đáo của người sử dụng ngôn ngữ đối với đối tượng biểu đạt.
Ẩn dụ cơ sở
Bên cạnh những miền nguồn ẩn dụ tổng quát, một số miền nguồn khác cũng rất phổ biến trong việc ý niệm hoá cảm xúc trong thành ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt. 
TRỌNG LƯỢNG. Nghiên cứu nhận thấy ẩn dụ gành nặng đã đựoc áp dụng cho cả ba cảm xúc được nghiên cứu. Con người thường đánh giá những cảm xúc tiêu cực như một gánh nặng họ phải gánh chịu trong khi đó những cảm xúc tích cực như vui vẻ, hạnh phúc làm cho con người cảm thấy nhẹ nhõm như muốn bay lên khỏi mặt đất. Miền nguồn này phổ biến ở thành ngữ tiếng Việt hơn là tiếng Pháp. 

LỰC LƯỢNG THIÊN NHIÊN. Hiện tượng thời tiết là một trong những hiện tượng cơ bản nhất được con người cảm nhận khi tương tác với thế giới bên ngoài. Trong nghiên cứu này, cảm xúc giận và buồn được diễn đạt qua những từ ngữ về hiện tượng thiên nhiên, thời tiết quen thuộc (mưa, mây mù, sét,…).  

SỰ KÍCH ĐỘNG VÀ MẤT KIỂM SOÁT. Ẩn dụ này nhấn mạnh vào khía cạnh mất kiểm soát của con người khi ở một trạng thái cảm xúc cao như vui hay giận. Một cảm xúc mãnh liệt có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến người trải nghiệm và làm họ tạm thời mất khả năng kiểm soát và suy nghĩ một cách lý trí.  Tiếng Pháp chứa một số lượng lớn thành ngữ thuộc ẩn dụ này trong khi đó thành ngữ trong tiếng Việt chỉ có một số lượng nhỏ, chủ yếu oả cảm xúc giận. 
NHIỆT ĐỘ. Nhiệt độ là một trong những miền tri nhận cơ bản nhất của con người, và là một thuộc tính cơ bản của vật thể. Các ý niệm về nóng lạnh được khai thác rất triệt để lĩnh vực ý niệm cảm xúc trong hai ngôn ngữ…Ẩn dụ từ miền nhiệt độ không phải là võ đoán, mà có quan hệ với sự lên xuống của thân nhiệt con người khi trải nghiệm cảm xúc. Ví dụ như, trong tiêng Pháp và tiếng Việt có biểu thức ẩn dụ TỨC GIẬN LÀ NÓNG/NHIỆT liên quan đến hệ quả sinh lí như huyết áp và thân nhiệt tăng cao hay tiếng Việt có ẩn dụ VUI LÀ MÁT MẺ. Trong tư duy của người Việt, nhiệt độ nóng biểu trưng cho sự tức giận; Nhiệt độ mát biểu trưng cho trạng thái vui vẻ; Nhiệt độ lạnh hay rét biểu trưng cho sự đau buồn hay sợ hãi.
CẢM GIÁC DỄ CHỊU/KHÓ CHỊU. Hai cảm xúc vui và buồn thường đi với những cảm giác đối lập của cơ thể. Những khía cạnh vật lý dễ chịu, nhẹ nhòm đi với cảm xúc vui trong khi sự khó chịu đi với cảm xúc buồn và giận.
ÁNH SÁNG. Kết quả phân tích cho thấy có mỗi quan hệ ý niệm giữa miền nguồn ánh sáng và miền đích Vui. Tương tự như vậy, giữa miền nguồn bóng tối và miền đích nỗi buồn. Mối loại suy này cũng có thể suy diễn từ khía cạnh tâm lí và vật lí. Cụ thể, trong bóng tối, con người thường có xu hướng đắm chìm trong cảm giác cô đơn, sợ hãi, bởi bóng tối thường khiến người ta cảm thấy bất an. Vì thế, mối liên tưởng giữa nỗi buồn và bóng tối, những màu sắc ảm đạm như xám, đen nằm trong nhận thức về thế giới của con người.

KHẨU VỊ. Nghiên cứu của chúng tôi cùng chỉ ra mối quan hệ ý niệm giữa miền nguồn vị giác và miền đích cảm xúc. Người Việt tri nhận những cảm xúc như nỗi buồn hay sự giận dữ là những thứ có vị khó chịu như cay, đắng, chua. Mô hình ẩn dụ loại này hầu như không được phát hiện ở thành ngữ Tiếng Pháp, nhưng người Pháp lại tri nhận niềm vui như vị thơm ngậy của sữa non hay vị rượu làm người ta say.  
Ẩn dụ phái sinh hay những nét đặc trưng văn hoá trong ý niệm hoá cảm xúc
Như đã biết, mỗi dân tộc đều có mô hình văn hóa của riêng mình, mô hình văn hóa quyết định phương thức tư duy cũng như phương thức biểu đạt ngôn ngữ. Còn việc sử dụng ngôn ngữ lại thể hiện những đặc trưng văn hóa của dân tộc. 
Mô hình văn hóa có vai trò quan trọng trong việc giải thích cũng như hình thành kinh nghiệm, chẳng hạn như dưới trường cảnh văn hóa khác nhau, những phản ứng sinh lí của con người sẽ được đặt cho những giá trị văn hóa khác nhau. Yếu tố văn hóa cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sự lựa chọn ẩn dụ. Mỗi cộng đồng ngôn ngữ-văn hóa đều có những hệ thống niềm tin đặc biệt là tri thức dân gian có ảnh hưởng nhất định đối với cách họ sử dụng ngôn ngữ.

Một khác biệt đáng kể của những miền nguồn cảm xúc được lựa chọn bở hai ngôn ngữ xuất phát từ hoạt động sản xuất nông nghiệp hay công nghiệp. Việt Nam là nước nông nghiệp cuốc sống gắn với lao động và thiên nhiên. Nhìn chung, người Việt sử dụng những hiện tượng, sự vật như động thực vật và những sự kiện trong cuộc sống để ẩn dụ tâm lí tình cảm một cách trực quan hơn. Tiếng Việt thường gắn những biểu hiện bên ngoài của sự vật hay hiện tượng trong giới tự nhiên (như hình dáng, cảnh sống của động thực vật…) hay cuộc sống (như những hoạt động trong cuộc sống, như những biểu hiện tinh thần của con người khi đang tiến hành những hoạt động đó) với nét biểu hiện bên ngoài của con người khi trải nghiệm các miền tình cảm khác nhau. Chẳng hạn như các thành ngữ « vui như trẩy hội, buồn như đưa đám, ủ rũ như gà phải mưa, nhăn nhó như nhà khó hết ăn », lại có khí hậu nhiệt đới nên các loài cây, rau củ như dưa cải, bí... rất quen thuộc. Ẩn dụ buồn là thiếu sinh khí, là cây cối hẻo rũ, thức ăn thiu thối hay Vui là hoa nở… cũng gắn liền với môi trường khí hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, một số lượng lớn thành ngữ Việt sử dụng những hình ảnh gắn liền với đời sống nông nghiệp như trấu, gạo rang, dấm, tương, thúng, nia, gà, vịt, đỉa, cò bợ…
Trong khi đó, do nước Pháp là một nước công nghiệp, ít chú trọng đến nông nghiệp, nên người Pháp thường dùng những miền nguồn mang tính vật lý nhiều hơn để thể hiện cảm xúc. Trong tiếng Pháp chú trọng những miền nguồn như không gian, những hiện tượng vật lý và tự nhiên, những đồ vật xung quanh, những yếu tố khoa học như hệ thần kinh, huyết áp, máu… Miền nguồn thiếu sinh khí không được áp dụng cho các loài động thực vật hay các loài rau củ quả mà các thành ngữ chủ yếu liên tưởng nỗi buồn với miền nguồn của sự tang tóc.
Nền văn minh lúa nước cũng giải thích văn hoá làng xã và trọng tình ở người Viêt. Giá trị gia đình và tình thân thể hiện qua những thành ngữ như « mừng như mẹ về chợ », « mừng như cha chết sống lại », « tay đứt dạ xót », « buồn như cha chết », « rầu rĩ như khỉ chết con »… Hơn nữa nền văn hoá cộng đồng cũng yêu cầu về sự hài hoà các mối quan hệ, niềm vui vì vậy thể hiện trong niềm vui cộng đồng hay ngày lễ gia đình như« vui như hội », « vui như tết ». Niềm vui cũng có thể có khi thầy những người xung quạnh gặp may mắn như trong « cú có vọ mừng ».
Một điểm cần chú ý là một số miền nguồn ẩn dụ khác biệt xuất phát từ các quan niệm về văn hóa và giá trị khác nhau ở hai dân tộc Pháp và Việt. Như đã nói ở trên ngôn ngữ là biểu hiện của những mô hình văn hóa, cấu trúc tri nhận ẩn dụ của con người là cơ sở để ngôn ngữ và văn hóa xã hội phát triển, đồng thời ngôn ngữ lại ảnh hưởng ngược lại tới phương thức tư duy và văn hóa xã hội. Con người khi học một ngôn ngữ từ thời thơ ấu cũng đồng thời học được những giá trị về mặt văn hóa, những quan niệm, những giá trị chuẩn mực ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành vi ứng xử. Người Việt Nam khá dè dặt và thường không biểu lộ một cách trực tiếp và thẳng thắn cảm xúc của họ như người Pháp. Trong nền văn hóa Việt, khiêm tốn được coi là một đức hạnh, và rời khỏi mặt đất hay leo lên trời có thể được coi là biểu hiện của sự tự hào hay tự mãn. Hình ảnh « Trời » hiện diện trong một số thành ngữ nhưng thường gợi lên ý niệm về sự tự mãn, Ví dụ như trong các thành ngữ: « cất mặt lên trời », « hếch mặt lên trời », « gà chó lên trời », còn « một bước lên tiên », « cuộc đời lên tiên » lại thường được sử dụng với hàm ý  mỉa mai, dùng để nói về những người đột nhiên trở nên giàu có hoặc đạt đến một niềm hạnh phúc đột ngột mặc dù họ không xứng đáng với hạnh phúc đó theo quan điểm của người nói. 

Người Việt thường hướng nội và cảm xúc của họ không phải lúc nào cũng được biểu đạt ra ngoài. Cảm xúc của người Việt chủ yếu liên quan đến « lòng » với 5 cơ quan nội tạng. Lí do có liên quan đến nhận thức về tình cảm của người xưa theo quan điểm Đông y và học thuyết Âm dương Ngũ hành. Quan điểm Đông y cho rằng tình cảm của con người có liên quan chặt chẽ với bộ phận cơ thể bên trong nhất định và tương ứng với Ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). “gan” thuộc hành mộc, mộc sinh hỏa, chủ sự tức giận; “mật” chủ khí phách, liên quan đến SỢ,… Ngược lại, tình cảm cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng của các bộ phận cơ thể: TỨC tổn thưởng đến gan, BUỒN thì tổn thương đến tim…
Về đặc trưng văn hóa, các thành ngữ chỉ tâm lí tình cảm trong hai ngôn ngữ cũng thể hiện đậm nét đặc trưng văn hóa của người Pháp và người Việt qua những sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, các câu chuyện truyền thuyết và cả những phong tục tập quán của dân tộc đều được phản ánh trong thành ngữ. Trong tiếng Việt những thành ngữ « buồn như mất sổ gạo », « nóng như Trương phi », « mặt đỏ như Quan Công », « cau cảu như Đát Kỷ », « mừng như Ngô được vàng », « sướng như ông hoàng », « nhất dạ đế vương » và trong tiếng Pháp « pleurer comme une Madeleine », « heureux comme Dieu en France", « décrocher la timbale/le pompon »… đều thể hiện những đặc trưng văn hoá xã hội.
Ngoài ra, chúng ta cũng nhận ra nhiều yếu tố về tôn giáểutong thành ngữ tiếp Pháp, nhưng chúng tôi thu thập được rất ít thành ngữ tiếng Việt thể hiện dấu vết Phật giáo.
KẾT LUẬN

Tóm lại, bài viết trên đây đã tìm hiểu khái niệm ẩn dụ theo đường hướng ngôn ngữ học tri nhận và áp dụng cơ sở lý luận ấy vào việc tìm hiểu ẩn dụ cảm xúc VUI, BUỒN, GIẬN trong thành ngữ tiếng Pháp trong sự so sánh với tiếng Việt. Thông qua ánh xạ ý niệm những cảm xúc này trong hai ngôn ngữ có thể thấy, nhìn chung những miền nguồn có xu hướng cụ thể thường được áp dụng để diễn đạt trạng thái tình cảm trừu tượng, không thể đo đếm được này. Với cách diễn đạt như vậy, có thể thấy rằng việc ý niệm hóa này sẽ giúp người tiếp cận thông tin dễ dàng hiểu được thông điệp: như tác động hoặc mức độ của cảm xúc mà người nói hoặc viết muốn thể hiện.

Về nội dung, các thành ngữ chỉ tâm lí tình cảm trong hai ngôn ngữ sử dụng những hình ảnh, những miền nguồn đa dạng dùng để mô tả rất phong phú những cảm xúc. Kết quả so sánh phân tích đã chỉ ra rằng hai dân tộc tuy cách xa về mặt địa lý, nhưng vẫn có những điểm tương đồng về cách thức kiến tạo ngôn ngữ do chịu sự chi phối của tính phổ quát khi tri nhận thế giới khách quan. Có thể nhận thấy một số ẩn dụ ý niệm cảm xúc tương đồng trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Pháp với lý do thành ngữ của cả hai ngôn ngữ này đều sử dụng kinh nghiệm hiện thân và các mô hình ẩn dụ tri nhận phổ quát. Bên cạnh đó, dĩ nhiên sự khác biệt về văn hóa cũng để lại những dấu ấn đặc trưng khác nhau của hai ngôn ngữ. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều dữ liệu ngôn ngữ của thành ngữ tiếng Việt và tiếng Pháp biểu thị cảm xúc minh họa cho sự khác biệt về mô hình văn hóa và tri nhận. Hai cộng đồng dân tộc khác nhau, do sự khác nhau về các nhân tố văn hóa, xã hội…, sẽ thể hiện những khác biệt về các phương thức tư duy và mô hình tri nhận trong các biểu thức ngôn ngữ nói chung và thành ngữ chỉ cảm xúc nói riêng. Sự không đồng nhất về kiến thức về thế giới (gồm thế giới khách quan và thế giới nội tâm), những hiểu biết về quy ước xã hội, cũng như sự khác nhau về kinh nghiệm trải nghiệm, khả năng cảm nhận về sự việc sẽ dẫn đến sự khác nhau trong quá trình sử dụng và lí giải thành ngữ chỉ cảm xúc. 
Tác giả hy vọng tìm hiểu thành ngữ chỉ tâm lí tình cảm trong tiếng Pháp trong sự liên hệ với tiếng Việt sẽ góp phần cung cấp nhiều hơn những thông tin và phương thức tìm hiểu các đặc trưng văn hóa và quá trình tri nhận về thế giới nội tâm của hai dân tộc. 

Trong khuôn khổ của bài viết, tác giả mới chỉ dừng lại ở việc điểm lại khái quát những nét cơ bản của ẩn dụ tri nhận, trường hợp khảo sát cụ thể trên mới chỉ tập trung vào ba cảm xúc cơ bản trên ngữ liệu thành ngữ theo đường hướng ngữ nghĩa học tri nhận. Việc đi sâu tìm hiểu các ý niệm tình cảm khác, những phạm trù khác hoặc những ứng dụng vào việc giảng dạy thành ngữ hay việc biên soạn từ điển thành ngữ song ngữ và giáo trình dịch thuật sẽ là những hướng nghiên cứu sau này của tác giả.
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